
Lớp học phần: CÐN KT 17-Đồ án nghề tổng hợp

Giáo viên: NGUYỄN KHÁNH TOÀN

SĐ B1G B1MS B2G B2MS

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh HS1 HS2 HS2 HS2 HS2 TK

1 0470161030 Nguyễn Anh Khoa 26/11/98 5 6 0 0 0 1.9

2 0470161055 Nguyễn Thanh Tài 03/11/97 6 6 8 8 7 7.1

3 0470161085 Nguyễn Quang Vinh 26/10/98 7 6 7 8 7 7.0

4 0470171001 Nguyễn Hoàng Anh 14/10/97 7 7 8 8 7 7.4

5 0470171002 Nguyễn Hồng Ánh 01/08/99 7 7 8 8 8 7.7

6 0470171010 Nguyễn Lê Quang Duy 29/01/98 7 6 8 8 8 7.4

7 0470171011 Lê Thị Mỹ Duyên 15/08/99 7 7 8 9 8 7.9

8 0470171013 Lê Quang Đạo 08/09/98 6 6 7 6 6 6.2

9 0470171015 Lê Hửu Đỉnh 00/00/99 6 6 7 8 7 6.9

10 0470171016 Nguyễn Thị Ngọc Gấm 22/05/99 6 6 7 7 7 6.7

11 0470171018 Nguyễn Thị Ngân Hà 04/08/98 7 8 8 9 8 8.1

12 0470171021 Lê Công Hậu 26/08/99 8 6 8 8 8 7.6

13 0470171024 Vũ Khắc Hoàng 20/09/99 7 6 8 8 8 7.4

14 0470171025 Đỗ Trần Trúc Huyền 30/03/94 7 7 8 7 8 7.4

15 0470171026 Phạm Thị Thu Huyền 13/10/96 8 6 8 7 8 7.3

16 0470171029 Chung Phước Khiêm 10/04/99 7 7 7 8 7 7.2

17 0470171032 Huỳnh Ngọc Thủy Linh 07/01/98 8 7 8 8 7 7.6

18 0470171033 Trần Hà Phương Linh 29/08/99 8 7 8 8 8 7.8

19 0470171036 Huỳnh Ngọc Thanh Lý 21/03/99 8 7 8 8 7 7.6

20 0470171042 Ngô Thị Bé My 14/05/99 8 7 7 8 7 7.3

21 0470171045 Nguyễn Thị Tuyết Nga 12/06/99 7 7 8 7 8 7.4

22 0470171046 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/05/99 6 6 7 7 8 6.9

23 0470171055 Nguyễn Thị Như Phương 21/10/99 6 8 8 8 9 8.0

24 0470171058 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 08/11/99 8 8 9 9 9 8.7

25 0470171061 Nguyễn Thị Huyền Sương 16/11/98 7 6 8 8 7 7.2

26 0470171066 Sâm Minh Tâm 01/07/99 8 7 8 8 8 7.8

27 0470171068 Huỳnh Ngọc Thảo 11/03/98 7 6 8 7 8 7.2

28 0470171070 Trầm Bảo Thịnh 08/05/99 8 7 7 8 7 7.3

29 0470171080 Nguyễn Huỳnh Công Toàn 22/10/99 7 6 8 8 8 7.4

30 0470171082 Phùng Thị Huyền Trang 20/12/99 8 6 7 8 7 7.1

31 0470171084 Đỗ Trần Huyền Trân 08/11/96 8 7 8 8 8 7.8

32 0470171089 Phạm Minh Trí 13/05/99 8 8 8 9 8 8.2

33 0470171092 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/06/99 7 7 8 9 8 7.9

34 0470171096 Lê Văn Vũ 17/10/98 6 6 7 7 7 6.7

BẢNG NHẬP ĐIỂM MÔN HỌC

Lưu ý: Phần tô màu vàng là bị trừ điểm nghỉ học hoặc đi trễ nhiều lần. 

Giải quyết thắc mắc điểm đến hết thứ năm ngày 05/03/2020. Liên hệ giáo viên quan số 0777536395


